
 

I. ĐẶC KHẢO: B. Tác giả tập thể:  
1. 1. Hội đoàn tư : Sách tiếng Việt. 
Nội san ái hữu Vạn Hạnh / Hội Ái Hữu Viện Đại Học Vạn Hạnh Hải Ngoại thực hiện. — Garden Grove, Calif. :  Hội Ái Hữu Viện Đại Học Vạn Hạnh Hải 
Ngoại, 2003. 

Hình trang bìa 

 

Hình trang 5 ghi địa chỉ của Hội 
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Thông tin trên trang bìa: 
 
Tên tác giả: Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh Hải ngoại 
Nhan đề: Nội san ái hữu Vạn Hạnh 
Nơi xuất bản: Garden Grove, CA 
Nhà xuất bản: Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh 
Năm xuất bản: 2003 
 
Những thông tin khác: 
 
Số trang: 418 tr., minh họa 
Khổ sách: 20 cm. 

 
 
 Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh Hải ngoại. 
     Nội san ái hữu Vạn Hạnh / Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh 
 Hải ngoại thực hiện. — Garden Grove, Calif. : Hội Ái hữu Viện  
 Đại học Vạn Hạnh Hải ngoại, 2003. 
      418 tr. : minh họa ; 20 cm. 
       
      Thông tin trích dẫn từ trang bìa. 
 
      I. Nhan đề. 

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả chính với tiêu đề là tên tập thể: Hội Ái Hữu 
Viện Đại Học Vạn Hạnh Hải Ngoại 



 

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là nhan đề.  

 Quy tắc đã áp dụng:  
 
Lựa chọn các điểm truy dụng:  
 

• 23B2, 24B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề 
dành cho tác giả tập thể 

• 29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho 
nhan đề 

 
Hình thức tiêu đề:  
 

• 49A,B Tên của tập thể  
  
Mô tả:  
 

• 1B1 :  Nhan đề 
• 1F1 : Minh xác về trách nhiệm 
• 4C1 : Nơi xuất bản 
• 4D1 : Nhà xuất bản 
• 4E1 : Năm xuất bản 
• 5B2 : Chi tiết vật chất: - số trang 
• 5C1 : Chi tiết vật chất – minh họa 
• 5D1 :  Kích thước 
• 7A3 : Ghi chú 
• Phụ Lục C: Viết chữ hoa [Việt ngữ: làm theo 

Phụ lục C của Cẩm Nang này] 
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Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) – (Xem trang kế tiếp) 

 
      Nội san ái hữu Vạn Hạnh  
 
 Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh Hải ngoại. 
     Nội san ái hữu Vạn Hạnh / Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh 
 Hải ngoại thực hiện. — Garden Grove, Calif. : Hội Ái hữu Viện  
 Đại học Vạn Hạnh Hải ngoại, 2003. 
      418 tr. : minh họa ; 20 cm. 
  
      Thông tin trích dẫn từ trang bìa. 
 
      I. Nhan đề. 
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite 
Nhãn 
trường Tags  
 

Trường điều khiển = Control field - 01-05  Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường  con  
 Subfield codes 

 

 Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = Main entry field (1XX) Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

110 Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả  tập thể (NR) = Main entry – 
Corporate name (NR) 

2 $a $a Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh Hải 
ngoại.  

24X Trường dnàh cho nhan đề chính và nhan đề liên hệ = Title and 
related fields (20X-24X) 

   
245 Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) = Title statement (NR) 10 $a,$b,$c,$h$n,$

p 
$a Nội san Ái hữu Vạn Hạnh / $c Hội Ái hữu 
Viện Đại học Vạn Hạnh Hải ngoại thực hiện. 

 Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất bản, v.v. = Edition, 
imprints, etc. fields (250-260) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con 
Subfield codes 

 

260 [Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) = Publication,distributions, 
etc. (Imprint) (R) 

 $a,$b,$c $a Garden Grove, Calif. : $b Hội Ái hữu Viện 
Đại học Vạn Hạnh, $c 2003. 

300 Trường dành cho Mô tả vật chất = Physical description, etc. field 
(3XX) 

Chỉ thị 
Indicators 
 

Mã trường con  
Sub field codes 

 

300   Mô tả vật chất = Physical description (R)  $a,$b,$c $a 418 tr. : $b minh họa ; $c 20 cm. 
 

50X-53X Trường dành cho ghi chú - Phần 1 = Note fields – Part 1 (R) Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

500 Ghi chú tổng quát (R) = General note (R)  $a $a Thông tin trích dẫn từ trang bìa. 
 

 
 
 



 B. Tác giả tập thể:  
1.2. Hội đoàn tư : Sách tiếng Anh. 
Guide for training collection development librararians / American Library Aassociation. Subcommittee on Guide for Training Collection 
Development Librarians. — Chicago : American Library Association, 1996. 

Hình trang nhan đề Thông tin trên trang nhan đề: 
 
Tên tác giả: 4 Ủy Ban của 2 Hội đoàn tư chính là American Library Association và  
Association for Library Collections & Technical Services: 1. Subcommittee on Guide for 
Training Collection Development Librarians. 2. Staffing and Organization of Collection 
Development/Evaluation Committee. 3. Collection Development and Evaluation Section, 
Reference and Adult Services Division. 4.Administration of Collection Development Com-
mittee. Collection Management and Development Section, Association for Library Collec-
tions & Technical Services.  
Nhan đề: Guide for training collection development librarians. 
Nơi xuất bản: Chicago và London 
Nhà xuất bản: American Library Association 
Năm xuất bản: 1996. 
 
Những thông tin khác: 
 
Số trang:  viii, 61 tr. 
Khổ sách: 23 cm. 
Chủ biên (Editor): Susan L. Fales. 
Tùng thư: Collection management development guides, no. 8 
ISBN: 0-83893-463-3  
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*Ghi chú: Tên, năm sinh của soạn giả Susan Fales và tên 2 tác giả tập thể được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn của Thư Viện Quốc Hội 
Mỹ tại URL này: http://authorities.loc.gov, để thiết lập một Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cần thiết cho công tác biên mục tại từng thư viện, để bảo 
đảm tính nhất quán của một tiêu đề theo tên tác giả trong mục lục thư viện, tránh trường hợp có nhiều tác giả trùng họ và tên. 



 

  
 American Library Association. Subcommittee on Guide for Training      
     Collection Development Librarians. 
     Guide for training collection development librarians / Subcommittee   
 on Guide for Training Collection Development Librarians, Staffing and  
 Organization of Collection Development/Evaluation Committee, Collection 
 Development and Evaluation Section, Reference and Adult Services  
 Division, Administration of Collection Development Committee, Collection 
 Management and Development Section, Association for Library  
 Collections & Technical Services ; Susan L. Fales, editor. — Chicago : 
 American Library Association, 1996. 
        61 tr. ; 23 cm. — (Collection management development guides ; no. 8) 
 
        I. Fales, Susan L., 1943-    . II. American Library Association. Staffing 
 and Organization of Collection Development/Evaluation Committee. 
 III. Association for Library Collections & Technical Services. Administra-
 tion of Collection Development Committee. IV. Nhan đề.  V.Tùng thư. 

          
       Fales, Susan L., 1943-      
  
 American Library Association. Subcommittee on Guide for Training      
     Collection Development Librarians. 
     Guide for training collection development librarians / Subcommittee  
 on Guide for Training Collection Development Librarians, Staffing and 
 Organization of Collection Development/Evaluation Committee, Collection 
 Development and Evaluation Section, Reference and Adult Services  
 Division, Administration of Collection Development Committee, Collection 
 Management and Development Section, Association for Library  
 Collections & Technical Services ; Susan L. Fales, editor. — Chicago : 
 American Library Association, 1996. 
        61 tr. ; 23 cm. — (Collection management development guides ; no. 8) 
 
        I. Fales, Susan L., 1943-    . II. American Library Association. Staffing 
 and Organization of Collection Development/Evaluation Committee. 
 III. Association for Library Collections & Technical Services. Administra-
 tion of Collection Development Committee.  IV. Nhan đề.  V.Tùng thư. 

 
Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên soạn 
giả .Tương tự làm thẻ thứ  3-4 cho 2 tập thể khác, thẻ thứ  4 cho 
nhan đề, thẻ thứ 5 cho tùng thư 
 

Quy tắc đã áp dụng:  
 
Lựa chọn các điểm truy dụng:  

• 23B2, 24B : Làm bản mô tả chính với tiêu đề 
dành cho tác giả tập thể 

• 29A3 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề dành cho 
tác giả  cá nhân 

• 29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan 
đề 

Hình thức tiêu đề:  
 

• 34A : Làm tiêu đề theo họ 
• 33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước tên 
•  43 : Thêm năm sinh vào tiêu đề theo họ 

Mô tả:  
• 1B1 :  Nhan đề 
• 1F1 :  Minh xác về trách nhiệm 
• 4C1 : Nơi xuất bản 
• 4D1 : Nhà xuất bản 
• 4E1 :  Năm xuất bản 
• 5B2 : Chi tiết vật chất: - số trang 
• 5D1 :  Kích thước 
• 6B1  : Tùng thư 
• 8B1: Số tiêu chuẩn (ISBN) 
• Phụ Lục I BQTBMAMRG: Viết chữ hoa [Anh 

ngữ] 

Mẫu thẻ [phiếu] của bản mô tả chính với tiêu đề chính là tên tập 
thể  
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite 
Nhãn trường 
-- Tags  
 

Trường kiểm soát = Control field - 01-
05  

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

 Mã số và mã trường = Numbers and 
code fields (01X-040X) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con   
Sub-field codes 

 

020 Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (R) = 
ISBN (R) 

 $a $a 0838934633 
 Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = 

Main entry field (1XX) 
Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con 
=Sub- field codes 

 

110 Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả  tập thể 
(NR) = Main entry – Corporate name 
(NR) 

2 $a,$b $a American Library Association. $b Subcommittee on Guide 
for Training Collection Development Librarians. 

2XX Trường dành cho nhan đề  chính và 
nhan đề liên hệ = Title and title related 
fields  (20X-24X) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con 
Subfield codes 

 

245 Nhan đề chính, [minh xác về trách 
nhiệm] (NR) = Title statement (NR) 

10 $a,$c $a Guide for training collection development librarians / $c 
Subcommitee on Guide for Training Collection Development 
Librarians, Staffing and Organization of collection 
Development/Evaluation Committee, Collection Development 
and Evaluation Section, Reference, and Adult Services Division, 
Administration of Collection Development Committee, 
Collection Management and Development Section, Association 
for Library Collections & Technical Services ; Susan L. Fales, 
editor. 

 Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về 
xuất bản, v.v. = Edition, imprints, etc. 
fields (250-260) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

260 [Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. 
(R) = Publication,distributions, etc. 
(Imprint) (R) 

 $a,$b,$c $a Chicago : $b American Library Association, $c 1996. 

300 Trường dnàh cho Mô tả vật chất = 
Physical description, etc. field 3XX) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Sub- field codes 

 

300   Mô tả vật chất = Physical description (R)  $a,$c $a 61 tr. ; $c 23 cm. 
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4XX Trường dành cho tùng thư = Series 

statement fields 
Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Sub field codes 

 

440     Minh xác về Tùng thư / Bản mô tả phụ - 
Nhan đề (R) = Series statement / Added 
entry – Title (R) 

0 $a,$v 
 

$a Collection management and development guides ; $v no. 8 

50X-53X Trường dành cho ghi chú - Phần 1 = 
Note fields – Part 1 (R) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Sub- field codes 

 

504 Thư tịch [thư mục], v.v. Ghi chú  tổng 
quát (R) = Bibliography, etc. General 
note (R) 

 $a,$b $a Tài liệu tham khảo: tr.49-61. 

520 Ghi chú tóm tắt, v.v., (R) = Summary, 
etc. note (R) 

 $a $a Một nguồn liệu đầy đủ dùng cho việc sắp đặt và áp dụng cho 
chương trình huấn luyện về phát triển sưu tập thư viện. 

70X-75X Trường dành cho các bản mô tả phụ = 
added entry fields 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con 
Sub field codes 

 

700 Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả cá nhân - 
Added entry – Personal name  (R) 

1 $a,$d 
 

$a Fales, Susan L., $d 1943- 
710 Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả tập thề = 

Added entry – Corporate name  (R) 
2 $a,$b $a American Library Association. $b Staffing and Organization 

of collection Development/Evaluation Committee. 
710 Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả tập thề = 

Added entry – Corporate name  (R) 
2 $a $a Association for Library Collections & Technical Services. 

 
 
Bản mẫu của Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cho tên tác giả Susan L. Fales và tên của hai tập thể: American Library Association. Staffing and Organization 
of collection Development/Evaluation Committee và Association for Library Collections & Technical Services, được trích dẫn từ URL: 
http://authorities.loc.gov của TVQH Mỹ (xem những trang kế tiếp) 
 
 
 
 
 



  

   

 

 
   

 

 
Help - Search - Search History - Headings List - Start Over 

The Library of Congress >> Go to Library of Congress Online Catalog

  

LC Control Number: n 96051173 
HEADING: American Library Association. Subcommittee on Guide for Training Collection 

Development Librarians
000 00675nz 2200145n 450
001 4105414
005 19960523105858.6
008 960523n| acannaab |a ana 
010 __ |a n 96051173 
035 __ |a (DLC)n 96051173
040 __ |a DLC |c DLC
110 20 |a American Library Association. |b Subcommittee on Guide for Training Collection 

Development Librarians
410 20 |a American Library Association. |b Collection Management and Development 

Committee. |b Subcommittee on Guide for Training Collection Development Librarians
670 __ |a Guide for training collection development librarians, 1996: |b CIP t.p. (Subcommittee 

on Guide for Training Collection Development Librarians)
953 __ |a lk50

Save, Print and Email (Help Page)

Select Format Print or Save 

Text Format (Save, Print or Email)

MARC Format (ONLY Save) 
nmlkji

nmlkj

 

 Enter email address: 

Library of Congress 
URL: http://www.loc.gov/ 

Mailing Address: 
101 Independence Ave, S.E. 
Washington, DC 20540 

Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/

Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/ 

Questions, comments, error reports: Contact Us 

 99              MARC Display (Library of Congress Authorities)

6/5/2004http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=4105414&v1=1&HC=1...



  

   

 

 
   

 

 
Help - Search - Search History - Headings List - Start Over 

The Library of Congress >> Go to Library of Congress Online Catalog

  

LC Control Number: n 88012536 
HEADING: Fales, Susan L., 1943-

000 00406cz 2200133n 450
001 2996690
005 19881202061245.3
008 881011n| acannaab |n aaa 
010 __ |a n 88012536 
035 __ |a (DLC)n 88012536
040 __ |a DLC |c DLC
100 10 |a Fales, Susan L., |d 1943-
670 __ |a Her Mormons and Mormonism in U.S. government documents, 1989: |b CIP t.p. 

(Susan L. Fales) data sheet (b. 10-31-43)
953 __ |a ba09

Save, Print and Email (Help Page)

Select Format Print or Save 

Text Format (Save, Print or Email)

MARC Format (ONLY Save) 
nmlkji

nmlkj

 

 Enter email address: 

Library of Congress 
URL: http://www.loc.gov/ 

Mailing Address: 
101 Independence Ave, S.E. 
Washington, DC 20540 

Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/

Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/ 

Questions, comments, error reports: Contact Us 

100               MARC Display (Library of Congress Authorities)

6/5/2004http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=2996690&v1=1&HC=1...



  

   

 

 
   

 

 
Help - Search - Search History - Headings List - Start Over 

The Library of Congress >> Go to Library of Congress Online Catalog

  

LC Control Number: n 96051189 
HEADING: American Library Association. Staffing and Organization of Collection 

Development/Evaluation Committee
000 00771nz 2200145n 450
001 1777869
005 19960523112107.4
008 960523n| acannaab |a ana 
010 __ |a n 96051189 
035 __ |a (DLC)n 96051189
040 __ |a DLC |c DLC
110 20 |a American Library Association. |b Staffing and Organization of Collection 

Development/Evaluation Committee
410 20 |a American Library Association. |b Collection Development and Evaluation Section. |b 

Staffing and Organizaton of Collection Development/Evaluation Committee
670 __ |a Guide for training collection development librarians, 1996: |b CIP t.p. (Stafffing and 

Organization of Collection Development/Evaluation Committee, Collection Development 
and Evaluation Section, Reference and Adult Services Division)

953 __ |a lk50

Save, Print and Email (Help Page)

Select Format Print or Save 

Text Format (Save, Print or Email)

MARC Format (ONLY Save) 
nmlkji

nmlkj

 

 Enter email address: 

Library of Congress 
URL: http://www.loc.gov/ 

Mailing Address: 
101 Independence Ave, S.E. 
Washington, DC 20540 

Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/

Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/ 

Questions, comments, error reports: Contact Us 

101               MARC Display (Library of Congress Authorities)

6/5/2004http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=1777869&v1=1&HC=1...



  

   

 

 
   

 

 
Help - Search - Search History - Headings List - Start Over 

The Library of Congress >> Go to Library of Congress Online Catalog

  

LC Control Number: n 94050186 
HEADING: Association for Library Collections & Technical Services. Administration of Collection 

Development Committee
000 00771nz 2200145n 450
001 3131580
005 19940524153246.9
008 940524n| acannaab |a ana 
010 __ |a n 94050186 
035 __ |a (DLC)n 94050186
040 __ |a DLC |c DLC
110 20 |a Association for Library Collections & Technical Services. |b Administration of 

Collection Development Committee
410 20 |a Association for Library Collections & Technical Services. |b Collection Management 

and Development Section. |b Administration of Collection Development Committee
670 __ |a Guide to cooperative collection development, 1994: |b CIP t.p. (Association for 

Library Collections & Technical Services, Collection Management and Development 
Section, Administration of Collection Development Committee)

953 __ |a lj13

Save, Print and Email (Help Page)

Select Format Print or Save 

Text Format (Save, Print or Email)

MARC Format (ONLY Save) 
nmlkji

nmlkj

 

 Enter email address: 

Library of Congress 
URL: http://www.loc.gov/ 

Mailing Address: 
101 Independence Ave, S.E. 
Washington, DC 20540 

Library of Congress Authorities
URL: http://authorities.loc.gov/

Library of Congress Online Catalog
URL: http://catalog.loc.gov/ 

Questions, comments, error reports: Contact Us 

102      MARC Display (Library of Congress Authorities)

6/5/2004http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?AuthRecID=3131580&v1=1&HC=1...



 

Tác giả tập thể 
Hội đoàn tư : Sách tiếng Pháp 
Tableaux de chasse : peintures du Musée de la Vénerie / sous la direction de Bénédicte Ottinger. — Paris :  Somogy éditions d’art : Musée de 
Senlis, 2001. 

Hình trang nhan đề và trang đối diện trang nhan đề Thông tin trên trang nhan đề: 
 
Nhan đề:  Tableaux de chasse : peintures du Musée de la Vénerie  
Minh xác về trách nhiệm : sous la direction de Bénédicte Ottinger. 
Nơi xuất bản: Paris 
Nhà xuất bản : Somogy éditions d’art ; Musée de Senlis, 
Năm xuất bản : 2001. 
 
Những thông tin khác: 
 
Số trang: 111 tr. ; minh họa 
Khổ sách : 22 cm. 
Có thư mục tham khảo : tr. 108-110 

 
 Musée de la Vénerie de Senlis. 
      Tableaux de chasse : peintures du Musée de la Venerie / 
 sous la direction de Bénédicte Ottinger. — Paris :  Somogy 
 éditions d’art ; Senlis : Musée de Senlis, 2001. 
                 111 tr. : minh họa màu ; 22 cm. 
 
     Thư mục tham khảo : tr. 108-110. 
 
     I. Ottinger, Bénédicte.  II. Nhan đề. 
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*Ghi chú: Tên của Tác giả tập thể, và soạn giả được dùng làm 
tiêu đề chính và phụ, được trích dẫn từ Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn 
của Thư Viện Quốc Hội Mỹ (http://authorities.loc.gov), để 
thiết lập một Hồ Sơ Tiêu Đề Chuẩn cần thiết cho công tác biên 
mục tại từng thư viện, để bảo đảm tính nhất quán của một tiêu 
đề theo tên tác giả trong mục lục thư viện, tránh trường hợp có 
nhiều tác giả trùng họ và tên. 
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       Ottinger, Bénédicte 
  
 Musée de la Vénerie de Senlis. 
      Tableaux de chasse : peintures du Musée de la Vénerie / 
 sous la  direction de Bénédicte Ottinger. — Paris : Somogy 
 éditions d’art ; Senlis : Musée de Senlis, 2001. 
                 111 tr. : minh họa màu ; 22 cm. 
 
     Thư  mục tham khảo : tr. 108-110. 
 
      I. Ottinger, Bénédicte.  II. Nhan đề. 

Thẻ [phiếu] mẫu của bản mô tả phụ với tiêu đề là tên soạn giả. Tương 
tự làm thẻ phụ thứ 2 cho nhan đề 

Quy tắc đã áp dụng:  
 
Lựa chọn các điểm truy dụng:  
 

• 23B2, 24B : Làm bản mô tả chính  với tiêu đề 
dành cho tác giả tập thể 

• 29A2 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề dành cho 
tác giả cá nhân 

• 29B5 : Làm bản mô tả phụ với tiêu đề cho nhan 
đề 

 
Hình thức tiêu đề:  
 

• 34A Làm tiêu đề theo họ 
• 33A2 : Ghi dấu phẩy sau họ, đảo họ lên trước tên   
• 49A,B : Tên của tập thể  

  
Mô tả:  

• 1B1 :  Nhan đề 
• 1F1 : Minh xác về trách nhiệm 
• 4C1 : Nơi xuất bản 
• 4D1 : Nhà xuất bản 
• 4E1 : Năm xuất bản 
• 5B2 : Chi tiết vật chất: số trang 
• 5C1 : Chi tiết vật chất minh họa 
• 5D1 :  Kích thước 
• 7B14 : Ghi chú : thư  mục 
• Phụ Lục I BQTBMAMRG: Viết chữ hoa [Pháp ngữ] 
 

Bản mẫu: Mô tả thư mục theo khuôn thức MARC 21 Đơn Giản (MARC 21 Lite) dựa theo biểu ghi của TVQH Mỹ (http://
catalog.loc.gov)– (Xem trang kế tiếp) 
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KHUÔN THỨC MARC 21 ĐƠN GIẢN - MARC 21 LITE FORMAT  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite 
Nhãn 
trường Tags  
 

Trường điều khiển = Control field - 01-05  Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường  con  
 Subfield codes 

 

 Mã số và mã trường = Numbers and code fields (01X-
040X) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

020 Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (R) = ISBN (R)  $a  
 Trường dành cho tiêu đề mô tả chính = Main entry field (1XX) Chỉ thị  

Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

110 Tiêu đề mô tả chính – Tên tác giả  tập thể (NR) = Main entry – 
Corporate name (NR) 

2 $a $a Musée de la Vénerie de Senlis. 
 

24X Trường dành cho nhan đề chính và nhan đề liên hệ = Title and 
related fields (20X-24X) 

   
245 Nhan đề chính, [minh xác về trách nhiệm] (NR) = Title statement 

(NR) 
10 $a,$b $a Tableaux de chasse : $b peintures du 

Musée de la Venerie / $c sous la direction de 
Bénédicte Ottinger.  
 

 Trường dành cho ấn bản và dữ kiện về xuất bản, v.v. = Edition, 
imprints, etc. fields (250-260) 

Chỉ thị  
Indicators 
 

Mã trường con 
Subfield codes 

 

260 [Nơi XB],Nhà xuất bản, phát hành, v.v. (R) = 
Publication,distributions, etc. (Imprint) (R) 

 $a,$b,$c $a Paris : $b Somogy éditions d’art ; $a Senlis 
: $b Musée de Senlis, $c 2001. 
 
 

300 Trường dành cho Mô tả vật chất = Physical description, etc. field 
(3XX) 

Chỉ thị 
Indicators 
 

Mã trường con  
Sub field codes 

 

300   Mô tả vật chất = Physical description (R)  $a,$b,$c $a 111 tr. : minh họa màu ; 22 cm. 
50X-53X Trường dành cho ghi chú - Phần 1 = Note fields – Part 1 (R) Chỉ thị  

Indicators 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

504 Thư tịch [thư mục], v.v. Ghi chú  tổng quát (R) = Bibliography, etc. 
General note (R) 

 $a $a Thư mục tham khảo : tr. 108-110. 
70X-75X Trường dành cho các bản mô tả phụ = added entry fields Chỉ thị  

Indicaors 
 

Mã trường con  
Subfield codes 

 

700 Tiêu đề mô tả phụ - Tên tác giả  cá nhân - Added entry – Personal 
name  (R)  

1 $a $a Ottinger, Bénédicte. 
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